Đề cương ôn tập HKII môn Toán lớp 11 (cơ bản)
Trường THPT Cát Tiên

A. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HKII

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 Điểm )

Các dạng bài tập trắc nghiệm trong SGK, trong đề cương.
II. TỰ LUẬN ( 5 Điểm)

1.  Bài toán về giới hạn của dãy số, hàm số, hàm số liên tục.

2. Bài toán về đạo hàm, pt tiếp tuyến của hàm số. 
3. Các bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian .
B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO
TỰ LUẬN

Bài 1:  Tìm các giới hạn sau:
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Bài 2: Tính các giới hạn sau:  
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Bài 3:Xét tính liên tục của hàm số: 
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Bài 4:  a. Chứng minh phương trình 
[image: image18.wmf]52

2430

xxx

++-=

 có ít nhất hai nghiệm 

   b. Chứng minh phương trình :
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Bài 5:  Tìm đạo hàm các hàm số sau:

a. 
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Bài 6:  Cho hàm số 
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1. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm 
[image: image30.wmf](2;2)
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2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng 
[image: image31.wmf]62
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3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó đi qua gốc tọa độ O
4. Tìm điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M có hệ số góc nhỏ nhất.

Bài 7: Cho hàm số 
[image: image32.wmf]21
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1. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục Ox
2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 
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3. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến cắt trục Oy tại điểm M sao cho OM=7
Bài 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O; SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên  SB, SC, SD.

1. Chứng minh rằng BC
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( SAB); CD 
[image: image35.wmf]^

 (SAD); BD 
[image: image36.wmf]^

 (SAC)

2. Chứng minh rằng HK vuông góc với mặt phẳng (SAC). Từ đó suy ra HK vuông góc với AI 

Bài 9: Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với mặt phẳng (BCD). Gọi BE, DF là hai đường cao của tam giác BCD; DK là đường cao của tam giác ACD.

1. Chứng minh hai mặt phẳng (ABE) và (DFK) cùng vuông góc với mặt phẳng (ADC);

2. Gọi O và H lần lượt là trực trâm của hai tam giác BCD và ACD. Chứng minh OH 
[image: image37.wmf]^

 (ADC).

Bài 10:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB=2BC=2a. Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. 
1. Chứng minh BC và AD cùng vuông góc với mặt phẳng (SAB).

2. Chứng minh SI vuông góc với mặt phẳng (ABCD).
3. Chứng minh 
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Bài 11: Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a ; SA ((ABCD)  tan của góc hợp ởi cạnh bên SC và mặt phẳng chứa đáy bằng 
[image: image39.wmf]32
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.
1. Chứng minh  tam giác SBC  vuông .Chứng minh BD ( SC và (SCD)((SAD) 

2. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCB) 

Bài 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B với AB = BC = a, AD = 2a. SA = 2a và SA 
[image: image40.wmf]^

 (ABCD). 

1. Chứng minh rằng các tam giác SBC và SDC là các tam giác vuông.

2. Gọi J,H lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB,SC. C/minh (ADH)
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(SDC) , 
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3. Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (SDC) và (ABCD)
4. Xác định và tính độ dài đường vuông góc chung của  AD và SB ; AB và SC
TRẮC NGHIỆM
GIỚI HẠN 
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 Khẳng định nào sau đây sai ?
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9. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 
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19. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 
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[image: image305.wmf]¡

 ?

A. 
[image: image306.wmf]1.

yx

=+


B. 
[image: image307.wmf]1

.

y

x

=


C. 
[image: image308.wmf].

yx

=


D. 
[image: image309.wmf]3

1.

yx

=+
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[image: image476.wmf]AB

 và 
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 Đặt 
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. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. 
[image: image481.wmf](
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79. Cho tứ diện 
[image: image485.wmf]ABCD

 có 
[image: image486.wmf]G

 là trọng tâm tam giác 
[image: image487.wmf].
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. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. 
[image: image491.wmf](
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80. Cho hình chóp 
[image: image495.wmf].

SABC

, gọi 
[image: image496.wmf]G

 là trọng tâm tam giác 
[image: image497.wmf]ABC

. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. 
[image: image498.wmf]SASBSCSG
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81. Cho hình chóp 
[image: image502.wmf].
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 , gọi 
[image: image503.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image504.wmf]ABC

. Khi đó, 
[image: image505.wmf]SG
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++

uuruuruuur

.
B. 
[image: image507.wmf]SASBSC

+-

uuruuruuur

.
C. 
[image: image508.wmf]SASBSC

-+

uuruuruuur

.
D. 
[image: image509.wmf]SASBSC

-++

uuruuruuur

.

82. Cho hình hộp 
[image: image510.wmf].
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. Khi đó, ba vectơ không đồng phẳng là

A. 
[image: image511.wmf],''
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 và 
[image: image512.wmf]''
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B. 
[image: image513.wmf],''
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 và 
[image: image514.wmf]AB
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C. 
[image: image515.wmf],

CDBC

¢¢

uuuruuuur

 

 và 
[image: image516.wmf]'
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D. 
[image: image517.wmf],''
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 và 
[image: image518.wmf]AB

uuur

.

83. Cho hình hộp 
[image: image519.wmf].
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. Khi đó, ba vectơ nào sau đây đồng phẳng ?

A.
[image: image520.wmf], , 
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84. Cho hình chóp 
[image: image524.wmf].
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 có đáy là hình bình hành, gọi 
[image: image525.wmf],
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 tương ứng là trung điểm của các cạnh 
[image: image526.wmf]BC

 và 
[image: image527.wmf]SC

. Gọi 
[image: image528.wmf]I

 là giao điểm của 
[image: image529.wmf]AM

 với 
[image: image530.wmf]BD

. Gọi 
[image: image531.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image532.wmf]SAB

. Khi đó 
[image: image533.wmf],
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 và 
[image: image534.wmf]MN
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 là

A. ba vectơ đồng phẳng. 
B. ba vectơ không đồng phẳng.


C. ba vectơ cùng phương. 
D. ba vectơ cùng hướng.

Bài 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

85. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image535.wmf]a

r

 và 
[image: image536.wmf]b
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 là một vectơ.

B. Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image537.wmf]a

r

 và 
[image: image538.wmf]b
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 là một góc.

C. Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image539.wmf]a

r

 và 
[image: image540.wmf]b
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 là một số.

D. Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image541.wmf]a

r

 và 
[image: image542.wmf]b
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 có thể là số và cũng có thể là vectơ.

86. Cho hình hộp 
[image: image543.wmf].
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. Khi đó, góc giữa hai vectơ 
[image: image544.wmf]BC
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 và 
[image: image545.wmf]AC
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 là góc nào dưới đây?
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87. Cho hình hộp 
[image: image550.wmf].
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. Khi đó, góc giữa hai vectơ 
[image: image551.wmf]AC
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 là góc nào dưới đây?

A. 
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88. Cho hình lập phương 
[image: image557.wmf].
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89. Cho hình lập phương 
[image: image564.wmf].
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90. Cho hình lập phương 
[image: image571.wmf].
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91. Cho tứ diện đều ABCD cạnh 
[image: image578.wmf].

a

 Tích vô hướng 
[image: image579.wmf].
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92. Cho hai đường thẳng 
[image: image584.wmf], 
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 có vectơ chỉ phương lần lượt là 
[image: image585.wmf],
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. Gọi 
[image: image586.wmf]j

 là góc giữa hai đường thẳng 
[image: image587.wmf], 
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. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
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93. Cho tứ diện ABCD, gọi góc giữa hai đường thẳng AB và CD là 
[image: image592.wmf]a

. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. 
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94. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng d thì song song với nhau. 

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng d thì vuông góc với nhau. 

C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng d thì cắt nhau. 

D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng d thì có thể chéo nhau.

95. Cho hình lập phương 
[image: image597.wmf].
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. Chọn khẳng định đúng ?

A. Góc giữa 
[image: image598.wmf]AD

 và 
[image: image599.wmf]FC

 bằng 
[image: image600.wmf]o
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B. Góc giữa 
[image: image601.wmf]AD

 và 
[image: image602.wmf]FC

 bằng 
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C. Góc giữa 
[image: image604.wmf]AD

 và
[image: image605.wmf]FC

 bằng 
[image: image606.wmf]o
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D. Góc giữa 
[image: image607.wmf]AD

 và 
[image: image608.wmf]FC

 bằng 
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96. Cho tứ diện đều 
[image: image610.wmf]ABCD

 cạnh 
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. Gọi 
[image: image612.wmf]M

 là trung điểm của 
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. Khi đó, 
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D. 
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97. Hai đường thẳng 
[image: image619.wmf], 

ab

 phân biệt vuông góc với đường thẳng 
[image: image620.wmf]c

 thì:

A. 
[image: image621.wmf]//.
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B. Không xác định được vị trí của 
[image: image622.wmf], .
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C. 
[image: image623.wmf]a

 vuông góc với 
[image: image624.wmf].
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D. 
[image: image625.wmf], , 
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 đồng quy.

98. Cho tứ diện 
[image: image626.wmf]ABCD

 đều cạnh 
[image: image627.wmf]a

. Gọi 
[image: image628.wmf]O

 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image629.wmf]BCD

. Góc giữa 
[image: image630.wmf]AO

 và 
[image: image631.wmf]CD

 bằng:

A. 
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.
B. 
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.
C. 
[image: image634.wmf]o
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.
D. 
[image: image635.wmf]o
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99. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

B. Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì sẽ vuông góc với đường thẳng thứ hai.

C. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

D. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng sẽ cắt nhau.
Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

100. Các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? (với 
[image: image636.wmf],,
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 là các đường thẳng)

A. Nếu 
[image: image637.wmf]ab

^

 và 
[image: image638.wmf]bc
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 thì 
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B. Nếu 
[image: image640.wmf] // 
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 và 
[image: image641.wmf]bc
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 thì 
[image: image642.wmf]ac
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C. Nếu 
[image: image643.wmf]a

 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image644.wmf](
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 và 
[image: image645.wmf]b

 song song với mặt phẳng 
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 thì 
[image: image647.wmf]ab
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D. Nếu 
[image: image648.wmf]ab
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, 
[image: image649.wmf]cb

^

 và 
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 cắt 
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101. Cho đường thẳng 
[image: image654.wmf]a

 không vuông góc với mặt phẳng 
[image: image655.wmf](
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. Khi đó, góc giữa 
[image: image656.wmf]a

 và mặt phẳng 
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 là góc giữa

A. 
[image: image658.wmf]a

 và đường thẳng bất kì nằm trong 
[image: image659.wmf](
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B. 
[image: image660.wmf]a

 và đường vuông góc với 
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C. 
[image: image662.wmf]a

 và hình chiếu vuông góc của 
[image: image663.wmf]a

 lên 
[image: image664.wmf](

)

P

.
D. 
[image: image665.wmf]a

 và một đường thẳng bất kì cắt 
[image: image666.wmf](
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102. Qua điểm 
[image: image667.wmf]O

 cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng ( cho trước?

A. Vô số.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Cho hình chóp 
[image: image668.wmf].
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[image: image669.wmf]ABC
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[image: image675.wmf]AH

 là đường cao của tam giác 
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(Đề bài dùng từ câu 127 đến câu 131)

103. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. 
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D. 
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104. Góc giữa 
[image: image684.wmf]SC

 và 
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D. 
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105. Góc giữa 
[image: image690.wmf]SC

 và 
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106. Góc giữa 
[image: image696.wmf]SB

 và 
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107. Gọi 
[image: image702.wmf]a

 là góc giữa 
[image: image703.wmf]AK

 và 
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Cho hình chóp 
[image: image710.wmf].
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. Gọi 
[image: image714.wmf]H

 là hình chiếu vuông góc của 
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 lên 
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(Đề bài dùng từ câu 132 đến câu 133)

108. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A. 
[image: image717.wmf](
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B. 
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109. Góc giữa 
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D. Hình hộp có tất cả các mặt là hình chữ nhật.
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125. Chọn khẳng định sai.

A. Hình lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau.

B. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình chữ nhật.

C. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh,12 cạnh.

D. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình chữ nhật.
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